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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 	- Tiếng Việt: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Tiếng Anh: Data structure and Algorithms
Mã số học phần: 7080206
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 35; 			Bài tập: 10 ; 		Thực hành:0; 	
Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Hệ thống thông tin và Tri thức – Khoa CNTT
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	1. Phạm Đức Hậu	0804-04
2. Dương Chí Thiện					0802-03	
3. Vũ Lan Phương					0802-09
2.2. Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức - khoa CNTT
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết:
3.2 Môn học học trước:  Môn Cơ sở lập trình (mã số 7080208)
4. Mục tiêu học phần:
4.1 Kiến thức
4.1.1 Giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu
4.1.2 Giúp sinh viên nắm được các giải thuật cơ bản tìm kiếm trong tin học
4.1.3 Giúp sinh viên nắm được các giải thuật cơ bản sắp xếp trong tin học
4.2 Kỹ năng 
4.2.1 Giúp sinh viên có kỹ năng vận dụng để tổ chức cấu trúc dữ liệu 
4.2.2 Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, phương pháp giải các bài toán 
5.Tóm tắt nội dung học phần
Môn học cung cấp các kiến thức nền tảng về các cấu trúc dữ liệu cũng như các thuật toán cho sinh viên. Phần đầu của môn học, sinh viên được học các cấu trúc dữ liệu cơ bản như danh sách, hàng đợi, ngăn xếp cho đến các cấu trúc dữ liệu phức tạp như cây. Phần còn lại của môn học trang bị cho sinh viên các thuật toán từ đơn giản đến phức tạp để giải quyết một loạt các bài toán cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm, các bài toán trên cây. 
6.Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
	5
	

	1.1
	Giải thuật và ngôn ngữ diễn đạt giải thuật
	1
	4.1.1


	1.2
	Các bước cơ bản để giải quyết tập bài toán.
	1
	4.1.1

	1.3
	Chiến lược thiết kế giải thuật.
	1
	4.1.1

	1.4
	Phân tích giải thuật độ phức tạp thời gian và độ phức tạp tính toán.
	1
	4.1.1

	
	Bài tập
	2
	4.1.1, 4.2.2

	Chương 2
	GIẢI THUẬT ĐỆ QUI
	5
	

	2.1
	Khái niệm về đệ qui.
	1
	4.1.1

	2.2
	Thiết kế giải thuật đệ qui.
	3
	4.1.1

	
	Bài tập 
	1
	4.1.1, 4.2.2

	Chương 3
	DANH SÁCH MÓC NỐI
	9
	

	3.1
	Định nghĩa
	1
	4.1.1

	3.2
	Danh sách móc nối đơn
	2
	4.1.1

	3.3
	Danh sách móc nối vòng
	2
	4.1.1

	3.5
	Danh sách móc nối kép
	2
	4.1.1

	
	Bài tập
	2
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 4
	NGĂN XẾP (STACK) VÀ 
HÀNG ĐỢI (QUEUE)
	7
	

	4.1
	Định nghĩa stack
	2
	4.1.1

	4.2
	Lưu trữ kế tiếp đối với stack
	
	4.1.1

	4.3
	Áp dụng của stack
	
	4.2.1

	4.4
	Định nghĩa queue
	2
	4.1.1

	4.5
	Lưu trữ kế tiếp đối với queue
	
	4.1.1

	4.6
	Lưu trữ móc nối đối với stack và queue
	1
	4.1.1

	
	Bài tập
	2
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 5
	CÂY
	8
	

	5.1
	Định nghĩa và một số khái niệm
	1
	4.1.1

	5.2
	Cây nhị phân
	2
	4.1.1

	5.3
	Biểu diễn cây nhị phân
	1
	4.1.1

	5.4
	Phép duyệt cây nhị phân
	2
	4.1.1

	
	Bài tập
	2
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 6
	CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP 
VÀ TÌM KIẾM
	11
	

	6.1
	Một số phương pháp sắp xếp đơn giản
	1
	4.1.3

	6.2
	Sắp xếp kiểu phân đoạn (Quicksort)
	1
	4.1.3

	6.3
	Sắp xếp kiểu vun đống (Heapsort)
	1
	4.1.3

	6.4
	Sắp xếp kiểu hoà trộn (Mergesort)
	1
	4.1.3

	6.5
	Nhận xét, đánh giá
	1
	4.1.1

	6.6
	Tìm kiếm tuần tự
	1
	4.1.2

	6.7
	Tìm kiếm nhị phân
	1
	4.1.2

	6.8
	Cây nhị phân tìm kiếm
	1
	4.1.2

	6.9
	Nhận xét, đánh giá
	1
	4.1.1

	
	Bài tập
	2
	4.1.1, 4.2.2



7. Phương pháp giảng dạy:
· - Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
· - Giờ bài tập 
· * Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
· * Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10 . Tài liệu tham khảo
 [1]. An Văn Minh, Trần Hưng Cường, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Thông tin và truyền thông, 2014
[2]. Nguyễn Việt Hương, Ngôn ngữ lập trình C++ và Cấu trúc dữ liệu,  NXB Giáo dục, 2008


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ GIẢI THUẬT
1.1. Giải thuật và ngôn ngữ diễn đạt giải thuật.
1.2. Các bước cơ bản để giải quyết tập bài toán.
1.3. Chiến lược thiết kế giải thuật.
1.4. Phân tích giải thuật độ phức tạp thời gian và độ phức tạp tính toán.

	8
	2
	
	+Tài liệu [1]: Chương 1

	

3,4

	CHƯƠNG 2: GIẢI THUẬT ĐỆ QUI
2.1. Khái niệm về đệ qui.
2.2. Thiết kế giải thuật đệ qui.
Bài tập
	



8
	



4



	
	+Tài liệu [1]: Chương 2



	5,6,7

	CHƯƠNG 3: DANH SÁCH MÓC NỐI
3.1. Định nghĩa
3.2. Danh sách móc nối đơn
3.3. Danh sách móc nối vòng
3.4. Danh sách móc nối kép
Bài tập
	





14
	





4
	
	+Tài liệu [1]: Chương 4

+ Tài liệu [2]: Chương 10

	8,9,10
	CHƯƠNG 4: NGĂN XẾP (STACK) VÀ HÀNG ĐỢI (QUEUE)
4.1. Định nghĩa stack
4.2. Lưu trữ kế tiếp đối với stack
4.3. Áp dụng của stack
4.4. Định nghĩa queue
4.5. Lưu trữ kế tiếp đối với queue
4.6. Lưu trữ móc nối đối với stack và queue
Bài tập 
	





10
	





2
	
	

+ Tài liệu [2]: Chương 12

	




11,12,13





	CHƯƠNG 5: CÂY
5.1. Định nghĩa và một số khái niệm
5.2. Cây nhị phân
5.3. Biểu diễn cây nhị phân
5.4. Phép duyệt cây nhị phân
5.5. Biểu diễn cây tổng quát bằng cây nhị phân.
Bài tập

	






12
	






4
	
	+Tài liệu [1]: Chương 5

+ Tài liệu [2]: Chương 12

	14,15,16
	CHƯƠNG 6: CÁC GIẢI THUẬT SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM
6.1. Một số phương pháp sắp xếp đơn giản
6.2. Sắp xếp kiểu phân đoạn (Quicksort)
6.3. Sắp xếp kiểu vun đống (Heapsort)
6.4. Sắp xếp kiểu hoà trộn (Mergesort)
6.5. Nhận xét, đánh giá
6.6. Tìm kiếm tuần tự
6.7. Tìm kiếm nhị phân
6.8. Cây nhị phân tìm kiếm
6.9. Nhận xét, đánh giá 
Bài tập
	

18


	


4





	
	+Tài liệu [1]: Chương 3

+ Tài liệu [2]: Chương 8



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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